
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 

LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 06/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu TS. Trần Tú Khánh (ĐT: 0986.168777) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Quốc Dũng (ĐT: 0913.039877) 

Đ/c Lê Hồng Thanh - Trực xe (ĐT: 0912.583719) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Trần Đình Luân (ĐT: 0904.171914) 

Đ/c Âu Chiến Thắng - Trực điện (ĐT: 0984.545097) 

4. Trung tâm CNTT ThS. Vũ Chí Cường (ĐT: 0979.556786) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Nguyễn Hữu Thanh (ĐT: 0913.046294) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

Duyên, M.Hùng, 

Hường, Dũng 

(Nhà Điều hành), 

Viên (Thư viện) 

Lan, Viên, 

Quang, Chiến 

(Nhà Điều hành), 

Hải (Thư viện) 

S.Hùng, Thọ, 

Tiến, Thành (Nhà 

Điều hành), 

Chung (Thư viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Trần Minh Công (ĐT: 0904.159369) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Cường Thu Hương 

7. Khoa Nông Lâm Ngư TS. Nguyễn Công Thành (ĐT: 0904.159379) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Thông Trung, Lương 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Đại tá Trương Xuân Dũng (ĐT: 01628.966888) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Việt Việt, Sơn 

10. Trường THSP 
TS. Phan Xuân Phồn (ĐT: 0984.545499) 

Đ/c Nguyễn Quang Nga - Bảo vệ (ĐT: 01673.352251) 

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 

LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 07/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu TS. Trần Tú Khánh (ĐT: 0986.168777) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Hồng Soa (ĐT: 0904.789191) 

Đ/c Lê Viết Thông - Trực xe (ĐT: 0902.218568) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Trần Đình Luân (ĐT: 0904.171914) 

Đ/c Âu Chiến Thắng - Trực điện (ĐT: 0984.545097) 

4. Trung tâm CNTT ThS. Vũ Chí Cường (ĐT: 0979.556786) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Trần Châu Thành (ĐT: 0983.523056) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

Lan, Tú, Chiến, 

Hải (Nhà Điều 

hành), Quang 

(Thư viện) 

S.Hùng, Thành, 

Tiến, Chung (Nhà 

Điều hành), Thọ 

(Thư viện) 

Duyên, Viên, 

Kiểm, M.Hùng 

(Nhà Điều hành), 

Dũng (Thư viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Nguyễn Bá Út (ĐT: 0912.193495) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Bích Thủy Quỳnh Trang 

7. Khoa Nông Lâm Ngư TS. Nguyễn Thị Thanh (ĐT: 0967.972829) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Thìn Hạnh, Thông 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Thiếu tá Trần Văn Thông (ĐT: 0989.640989) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Quyên, Thương Trí 

10. Trường THSP 
ThS. Đặng Thị Lê Na (ĐT: 0982.433099) 

Đ/c Nguyễn Tân Cảnh - Bảo vệ (ĐT: 0915.063618) 
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LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 08/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu GS.TS. Đinh Xuân Khoa (ĐT: 0913.518382) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Hồng Soa (ĐT: 0904.789191) 

Đ/c Lê Hồng Thanh - Trực xe (ĐT: 0912.583719) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Nguyễn Hữu Sáng (ĐT: 0912.257426) 

Đ/c Trần Hoài Nam - Trực điện (ĐT: 0979.796208) 

4. Trung tâm CNTT TS. Nguyễn Trung Hòa (ĐT: 0904.162168) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Nguyễn Hữu Thanh (ĐT: 0913.046294) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

S.Hùng, Tiến, 

Thọ, Thành (Nhà 

Điều hành), 

Chung (Thư viện) 

Duyên, Dũng, 

Hường, Kiểm (Nhà 

Điều hành), 

M.Hùng (Thư viện) 

Lan, Quang, Hải, 

Chiến (Nhà Điều 

hành), Viên (Thư 

viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Trần Minh Công (ĐT: 0904.159369) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Công Công 

7. Khoa Nông Lâm Ngư TS. Nguyễn Thị Thanh (ĐT: 0967.972829) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Hạnh Thông, Lương 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Thiếu tá Nguyễn Ðình Lưu (ÐT: 0986.608954) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Thìn Thìn, Tiệp 

10. Trường THSP 
TS. Phan Xuân Phồn (ĐT: 0984.545499) 

Đ/c Trần Hậu Vinh - Bảo vệ (ĐT: 0976.234715) 
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LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 09/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu GS.TS. Đinh Xuân Khoa (ĐT: 0913.518382) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Hồng Soa (ĐT: 0904.789191) 

Đ/c Lê Viết Thông - Trực xe (ĐT: 0902.218568) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Nguyễn Thế Tân (ĐT: 0904.142888) 

Đ/c Phan Sỹ Mỹ - Trực điện (ĐT: 0915.442282) 

4. Trung tâm CNTT TS. Nguyễn Trung Hòa (ĐT: 0904.162168) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Trần Châu Thành (ĐT: 0983.523056) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

Duyên, M.Hùng, 

Tú, Dũng (Nhà 

Điều hành), Kiểm 

(Thư viện) 

Lan, Viên, Chiến, 

Quang (Nhà Điều 

hành), Hải (Thư 

viện) 

S.Hùng, Thọ, 

Tiến, Thành (Nhà 

Điều hành), 

Chung (Thư viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Nguyễn Bá Út (ĐT: 0912.193495) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Nhung An 

7. Khoa Nông Lâm Ngư TS. Nguyễn Công Thành (ĐT: 0904.159379) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Thông Lương, Trung 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Thượng uý Nguyễn Ngọc Dũng (ĐT: 0949.006426) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Hạnh Hạnh, Long 

10. Trường THSP 
TS. Phan Xuân Phồn (ĐT: 0984.545499) 

Đ/c Nguyễn Quang Nga - Bảo vệ (ĐT: 01673.352251) 
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LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 10/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu PGS.TS. Thái Văn Thành (ĐT: 0913.384618) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Hồng Soa (ĐT: 0904.789191) 

Đ/c Lê Hồng Thanh - Trực xe (ĐT: 0912.583719) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Nguyễn Thế Tân (ĐT: 0904.142888) 

Đ/c Phan Sỹ Mỹ - Trực điện (ĐT: 0915.442282) 

4. Trung tâm CNTT ThS. Nguyễn Tuấn Nghĩa (ĐT: 0904.677724) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Nguyễn Hữu Thanh (ĐT: 0913.046294) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

Lan, Hải, Hường, 

Chiến (Nhà Điều 

hành), Viên (Thư 

viện) 

S.Hùng, Chung, 

Tiến, Đại (Nhà 

Điều hành), Hải 

(Thư viện) 

Duyên, Viên, 

Chung, Thành 

(Nhà Điều hành), 

Chung (Thư viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Trần Minh Công (ĐT: 0904.159369) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Chung Luận 

7. Khoa Nông Lâm Ngư ThS. Nguyễn Đình Vinh (ĐT: 0914.970709) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Lương Trung, Thìn 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Thiếu tá Phạm Đình Thắng (ĐT: 0982.200270) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Thông Sơn, Thông 

10. Trường THSP 
TS. Nguyễn Thị Châu Giang (ĐT: 0912.414359) 

Đ/c Nguyễn Tân Cảnh - Bảo vệ (ĐT: 0915.063618) 
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LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 11/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu PGS.TS. Thái Văn Thành (ĐT: 0913.384618) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Hồng Soa (ĐT: 0904.789191) 

Đ/c Lê Viết Thông - Trực xe (ĐT: 0902.218568) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Trần Đình Luân (ĐT: 0904.171914) 

Đ/c Hoàng Ngọc Dũng - Trực điện (ĐT: 0917.191687) 

4. Trung tâm CNTT ThS. Nguyễn Tuấn Nghĩa (ĐT: 0904.677724) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Trần Châu Thành (ĐT: 0983.523056) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

S.Hùng, Thọ, 

Tiến, chung (Nhà 

Điều hành), 

Thành (Thư viện) 

Duyên, Dũng, 

Hường, Kiểm (Nhà 

Điều hành), 

M.Hùng (Thư viện) 

Lan, Quang, 

Viên, Chiến (Nhà 

Điều hành), Hải 

(Thư viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Nguyễn Bá Út (ĐT: 0912.193495) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Thủy Linh 

7. Khoa Nông Lâm Ngư ThS. Nguyễn Đình Vinh (ĐT: 0914.970709) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Trung Thìn, Hạnh 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Đ/c Nguyễn Đình Phi (ĐT: 0946.292966) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Lương Lương, Trí 

10. Trường THSP 
Đ/c Nguyễn Thị Bích Lê (ĐT: 0948.035142) 

Đ/c Trần Hậu Vinh - Bảo vệ (ĐT: 0976.234715) 
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LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 12/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu PGS.TS. Ngô Đình Phương (ĐT: 0913.327040) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Quốc Dũng (ĐT: 0913.039877) 

Đ/c Lê Hồng Thanh - Trực xe (ĐT: 0912.583719) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Trần Đình Luân (ĐT: 0904.171914) 

Đ/c Hoàng Ngọc Dũng - Trực điện (ĐT: 0917.191687) 

4. Trung tâm CNTT KS. Nguyễn Vĩnh Hà (ĐT: 0983.278237) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Nguyễn Hữu Thanh (ĐT: 0913.046294) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

Duyên, M.Hùng, 

Đại, Dũng (Nhà 

Điều hành), Kiểm 

(Thư viện) 

Lan, Viên, Hải, 

Quang (Nhà Điều 

hành), Chiến (Thư 

viện) 

S.Hùng, Chung, 

Tiến, Thọ (Nhà 

Điều hành), 

Thành (Thư viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Nguyễn Bá Út (ĐT: 0912.193495) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Giang Thanh 

7. Khoa Nông Lâm Ngư ThS. Nguyễn Đình Vinh (ĐT: 0914.970709) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Thìn Hạnh, Thông 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Thượng uý Nguyễn Ngọc Dũng (ĐT: 0949.006426) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Trung Trung, Q.Dũng 

10. Trường THSP 
TS. Phan Xuân Phồn (ĐT: 0984.545499) 

Đ/c Nguyễn Quang Nga - Bảo vệ (ĐT: 01673.352251) 
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LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 13/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu PGS.TS. Ngô Đình Phương (ĐT: 0913.327040) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Quốc Dũng (ĐT: 0913.039877) 

Đ/c Lê Viết Thông - Trực xe (ĐT: 0902.218568) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Nguyễn Hữu Sáng (ĐT: 0912.257426) 

Đ/c Võ Văn Vịnh - Trực điện (ĐT: 0912.590145) 

4. Trung tâm CNTT KS. Nguyễn Vĩnh Hà (ĐT: 0983.278237) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Trần Châu Thành (ĐT: 0983.523056) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

Lan, Chiến, 

Quang, Viên 

(Nhà Điều hành), 

Hải (Thư viện) 

S.Hùng, Thành, 

Tiến, Chung (Nhà 

Điều hành), Thọ 

(Thư viện) 

Duyên, Kiểm, 

Đại, M.Hùng 

(Nhà Điều hành), 

Dũng (Thư viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Nguyễn Bá Út (ĐT: 0912.193495) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Thành, Mai Tuấn, Định 

7. Khoa Nông Lâm Ngư TS. Nguyễn Công Thành (ĐT: 0904.159379) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Hạnh Thông, Lương 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Đại tá Trương Xuân Dũng (ĐT: 01628.966888) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Thìn Thìn, Việt 

10. Trường THSP 
TS. Phan Xuân Phồn (ĐT: 0984.545499) 

Đ/c Nguyễn Tân Cảnh - Bảo vệ (ĐT: 0915.063618) 

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 

LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 
Ngày 14/02/2016 

 

TT Đơn vị Phân công trực 

1. Ban Giám hiệu PGS.TS. Ngô Đình Phương (ĐT: 0913.327040) 

2. Phòng HCTH 
ThS. Nguyễn Quốc Dũng (ĐT: 0913.039877) 

Đ/c Lê Hồng Thanh - Trực xe (ĐT: 0912.583719) 

3. Phòng QT&ĐT 
ThS. Trần Đình Luân (ĐT: 0904.171914) 

Đ/c Võ Văn Vịnh - Trực điện (ĐT: 0912.590145) 

4. Trung tâm CNTT KS. Nguyễn Vĩnh Hà (ĐT: 0983.278237) 

5. Phòng Bảo vệ Đ/c Nguyễn Hữu Thanh (ĐT: 0913.046294) 

 Ca trực 7h00 - 15h00 15h00 - 23h00 23h00 - 7h00 

 Phân công 

S.Hùng, Thọ, 

Tiến, Thành (Nhà 

Điều hành), 

Chung (Thư viện) 

Duyên, Dũng, Đại, 

Kiểm (Nhà Điều 

hành), M.Hùng 

(Thư viện) 

Lan, Viên, Hải, 

Chiến (Nhà Điều 

hành), Quang 

(Thư viện) 

6. Trung tâm Nội trú Đ/c Trần Minh Công (ĐT: 0904.159369) 

 Ca trực 7h00 - 12h00 12h00 - 7h00 

 Phân công Hương, Bính Quang,  Trang 

7. Khoa Nông Lâm Ngư TS. Nguyễn Thị Thanh (ĐT: 0967.972829) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Thông Lương, Trung 

8. Trại cá Xuân Trường Đ/c Bùi Hào Quang (ĐT:  ) 

9. Trung tâm GDQP-AN 
Thiếu tá Trần Văn Thông (ĐT: 0989.640989) 

Đ/c Trần Hữu Trí - Trực điện nước (ĐT: 0919.555817) 

 Ca trực 6h00 - 18h00 18h00 - 6h00 

 Phân công Hạnh Hiếu, Hạnh 

10. Trường THSP 
TS. Phan Xuân Phồn (ĐT: 0984.545499) 

Đ/c Trần Hậu Vinh - Bảo vệ (ĐT: 0976.234715) 

 


